
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1. NH 2025 - 2026 

MÔN: GDCD 6 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 

MA TRẬN 

TT Chủ đề 

Mức độ đánh giá Tổng 

Tỉ lệ 

% 

điể

m 

TN nhiều lựa chọn TN Đúng/Sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiể

u 

VD Biế

t 

Hiể

u 

VD  

1 Tự hào 

truyền 

thống 

gia 

đình, 

dòng họ 

1 câu  1 câu          2.5 

2 Yêu 

thương 

con 

người 

 1 câu       1 câu    12.5 

3 Siêng 

năng, 

kiên trì 

 1 câu 1 câu 2 câu 2 câu        12.5 

4 Tôn 

trọng sự 

thật 

2 câu  1 câu 2 câu 2 câu 2 câu 1 câu      32,5 

5 Tự lập 
3 câu  1 câu 2 câu 2 câu 

 2 

câu 
 

1 

câu 
    40 

Tổng số câu 
6 câu 2 câu 4 câu 6 câu 6 câu 4 câu 1 câu 

1 

câu 
1 câu 

 13 

câu 

9 

câu 

9 

câu 

31 

câu  

Tổng số điểm 3 4 3 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

Ghi chú:  

- Mỗi lệnh hỏi của câu đúng/sai được tính là 1 câu 

- Mỗi câu trắc nghiệm được 0.25 điểm 

- Mỗi câu tự luận được 1.00 điểm 

 2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

T

T 

Chủ đề/ 

chương 

Nội 

dụng 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần 

đạt  

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

 

TNKQ TL 

Nhiều lựa chọn “ Đúng – sai”  

Biết Hiểu VD Biết 
Hiể

u 
VD 

 

Biết 
Hiểu VD 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự hào 

truyền 

thống 

gia đình, 

dòng họ 

Biết: Một số 

truyền thống 

của gia đình, 

dòng họ 

1TN 

NL I 
        

Hiểu: Ý nghĩa 

của  truyền 

thống của gia 

đình, dòng họ 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo 

dục 

đạo 

đức 

Vận dụng: 

Những việc 

làm cụ thể, phù 

hợp để giữ gìn 

và phát huy 

truyền thống 

của gia đình, 

dòng họ. 

  

1T

N 

NL 

I 

      

2 

Yêu 

thương 

con 

người 

Biết: Khái 

niệm và biểu 

hiện của tình 

yêu thương 

con người. 

   

      

Hiểu: Giá trị 

của yêu 

thương con 

người. 

  

 
1TN 

NL I 
 

      

Vận dụng:  

- Phê phán 

những biểu 

hiện trái với 

tình yêu 

thương con 

người 

- Thực hiện 

những việc làm 

thể hiện tình 

yêu thương 

con người 

        
1TL 

NL I, II 

3 

Siêng 

năng, 

kiên trì 

Biết:  

- Khái niệm và 

biểu hiện của 

siêng năng, 

kiên trì. 

         

Hiểu: Ý nghĩa 

của siêng năng, 

kiên trì 
 

1TN 

NL I 
  

2T

N 

NL 

I 

    

Vận dụng:  

- Những việc 

làm thể hiện 

siêng năng, 

kiên trì trong 

lao động, học 

tập và cuộc 

sống hàng 

ngày. 

- Đánh giá 

được sự siêng 

năng, kiên trì 

của bản thân 

và người khác 

trong học tập, 

lao động. 

- Quý trọng 

những người 

  

1T

N 

NL 

I,II 

  

2TN 

NL I, 

II 

   



siêng năng, 

kiên trì; góp ý 

cho những bạn 

có biểu hiện 

lười biếng hay 

nản lòng để 

khắc phục hạn 

chế này. 

 

 

Tôn 

trọng sự 

thật 

Biết:  

Nhận biết 

được một số 

biểu hiện của 

tôn trọng sự 

thật. 

2TN 

NL I 
  

2TN 

NL I 
  

1TL 

NL I 
  

Hiểu: vì sao 

phải tôn trọng 

sự thật 

    

2T

N 

NL 

I 

    

Vận dung: 

Luôn nói thật 

với người thân, 

thầy cô, bạn bè 

và người có 

trách nhiệm 

Không đồng 

tình với việc 

nói dối hoặc 

che giấu sự thật 

  

1T

N 

NL 

I,II 

  
2TN 

NL I 
   

 

 

 

Tự lập 

Biết:  

- Khái niệm tự 

lập. 

-  Các biểu 

hiện của người 

có tính tự lập. 

3TN 

NL I 
  

2TN 

NL I 
     

Hiểu: Vì sao 

phải tự lập 
    

2T

N 

NL 

I 

  
1TL 

NL I 
 

Vận dụng:  

- Đánh giá khả 

năng tự lập 

của bản thân 

và người khác. 

- Thực hiện 

nhiệm vụ của 

bản thân trong 

học tập, sinh 

hoạt hằng 

ngày, hoạt 

động tập thể ở 

trường và 

trong cuộc 

sống cộng 

đồng; không 

dựa dẫm, ỷ lại 

và phụ thuộc 

  

1T

N 

NL 

I, II 

  
2TN 

NL I 
   



vào người 

khác. 

 

 

      Tổng số câu 
31 câu 

6 câu 2 câu 
4 

câu 
6 câu 

6 

câu 
4 câu 

1 

câu 
1 câu 1 câu 

Tổng số điêm 10.0 điểm       3.0 điểm 4.0 điểm                 3.0 điểm 

            Tỷ lệ % 100%        70%                 30% 

 
* Ghi chú: 

(I) - Năng lực điều chỉnh hành vi 

(II) - Năng lực phát triển bản thân 

(III)- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN (3.0 điểm) 

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. (Mỗi câu trả lời đúng  được 0,25 điểm) 

Câu 1: Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp 

chúng ta có thêm kinh nghiệm và 

A. Sức mạnh. B. Tiền bạc. C. Của cải. D. Tuổi thọ. 

Câu 2: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con 

người, nhất là những lúc 

A. Cần đánh bóng tên tuổi. B. Mưu cầu lợi ích cá nhân. 

C. Gặp khó khăn và hoạn nạn. D. Vì mục đích vụ lợi 

Câu 3: Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt 

các công việc là biểu hiện của người có đức tính 

A. Tự ti.. B. Siêng năng C. Tự ái. D. Lam lũ. 

Câu 4: Trái với siêng năng, kiên trì là 

A. Lười biếng, ỷ nại. B.  Trung thực, thẳng thắn. 

C.  Cẩu thả, hời hợt. D. Qqua loa, đại khái. 

Câu 5: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? 

A. Quan tâm. B. Chia sẻ. C. Giúp đỡ. D. Vô cảm 

Câu 6: Người tự lập cần có: 

A. Lười biếng.                                                 B. Tinh thần trách nhiệm.  

C. Sợ khó khăn.                                               D. Dựa dẫm. 

Câu 7: Khi gặp khó khăn, người tự lập sẽ: 

A. Trốn tránh.     B. Tìm cách giải quyết. 

C. Nhờ người khác làm hết.   D. Phớt lờ. 

Câu 8: Tự lập giúp học sinh. 

A. Trốn tránh trách nhiệm.   B. Không cần học tập. 

C. Luôn dựa vào bạn bè.    D. Phát triển kỹ năng cá nhân  

Câu 9: Khi gặp thất bại, em cố gắng tự tìm cách cải thiện và học hỏi, hành vi này: 

A. Thể hiện sự tự lập.     B. Không tự lập. 

C. Dựa vào người khác.    D. Sao chép. 

Câu 10: Em thấy thông tin trên mạng về dịch bệnh có vẻ sai sự thật, em nên: 

A. Chia sẻ ngay.     B. Kiểm chứng thông tin.  

C. Thêm thắt chi tiết.    D. Xóa đi. 

Câu 11: “Tôn trọng sự thật” là: 

A. Nói những gì mình thích. 

B. Thường xuyên nói dối để không mất lòng người khác. 

C. Nói và làm theo sự thật, trung thực trong lời nói và hành động.  

D. Giấu sự thật để người khác không biết. 

Câu 12: Biểu hiện của việc tôn trọng sự thật là: 

A. Chấp nhận sự thật và không thêm bớt. 

B. Nói sự thật khi có lợi cho mình. 

C. Tôn trọng người khác nhưng không cần trung thực. 

D. Giấu nhẹm sai phạm của mình. 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4.0 điểm) 

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN 

 

 

 

 

Đề  

            ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

             NĂM HỌC: 2025 – 2026 

             MÔN: Giáo Dục Công Dân Lớp 6 

            Thời gian: 45 phút 

            (không kể thời gian phát đề) 

 



Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai. 

Câu 1: Cho tình huống sau: Bạn Lan nhận được nhiệm vụ làm báo cáo nhóm. Bạn Lan đã 

ứng xử như sau: 

Lệnh hỏi Trả lời ( Đ/S) 

a)  Hoàn thành phần việc của mình đúng hạn.   

b) Sao chép phần việc của bạn khác cho mình.  

c) Hỏi ý kiến cả nhóm và tự hoàn thiện phần mình.   

d) Bỏ phần việc, nhờ người khác làm hộ.  

Câu 2: Xác định hành vi tôn trọng sự thật cho các trường hợp sau: 

Lệnh hỏi Trả lời ( Đ/S) 

a) Khi báo cáo kết quả sai, học sinh cần thừa nhận lỗi.   

b) Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng nhau.   

c) Thêm bớt chi tiết trong câu chuyện để hấp dẫn là tôn trọng sự thật.  

d) Giấu sự thật vì xấu hổ là đúng.  

Câu 3: Trong giao tiếp, trong học tập, chúng ta cần hiểu rõ: 

Lệnh hỏi Trả lời ( Đ/S) 

a) Trung thực trong chơi trò chơi là không quan trọng.   

b) Nói sai kết quả thí nghiệm không ảnh hưởng gì cả.   

c) Nói dối để trốn tránh trách nhiệm là hành vi vi phạm sự thật.  

d) Thông báo sự thật khi thấy bạn bè gian lận là đúng.  

 Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các lệnh hỏi bên dưới: 

        M là học sinh lớp 6. Từ đầu năm học, M đặt mục tiêu phải cải thiện điểm môn Toán vì 

năm trước M còn yếu. Mỗi ngày, M đều dành thời gian ôn lại bài cũ, kiên trì giải từng dạng 

bài khó theo hướng dẫn của thầy cô. Có những lúc làm mãi không ra kết quả, M vẫn không 

bỏ cuộc mà hỏi thêm bạn bè và tìm cách làm lại cho đúng. Nhờ sự siêng năng và kiên trì đó, 

M đã tiến bộ rõ rệt và trở thành một trong những học sinh có thành tích tốt của lớp. 

Lệnh hỏi Trả lời  

(Đ/S) 

a)  M là học sinh thiếu kiên trì vì thường xuyên bỏ cuộc khi gặp bài khó.  

b)  Việc M duy trì thói quen ôn bài đều đặn hằng ngày thể hiện đức tính siêng 

năng. 
 

c) M kiên trì tìm cách giải bài khi gặp khó khăn, không bỏ dở giữa chừng.  

d)  M không có mục tiêu học tập rõ ràng ngay từ đầu năm học.  

PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm): Thế nào là tôn trọng sự thật? Nêu 2 biểu hiện tôn trọng sự thật 

Câu 2 (1.0 điểm): Hậu quả của hành vi: “Luôn nhờ bạn làm giúp bài tập” là gì? 

Câu 3 (1.0 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

Hàng xóm nhà em có một gia đình gặp khó khăn sau bão lũ. Em và gia đình có thể 

làm gì để thể hiện tinh thần yêu thương, giúp đỡ người gặp hoạn nạn? 

 

- HẾT - 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 6- HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025-2026 
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN (3.0 điểm) 

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

 

Câu Đáp án 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 B 

7 B 

8 D 

9 A 

10 D 

11 C 

12 A 

 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4.0 điểm) 

 (Mỗi câu là 1,0 điểm, mỗi lệnh hỏi là 0,25 điểm) 

 

Câu Lệnh hỏi Đáp án Câu  Lệnh hỏi Đáp án 

Câu 1 

a Đúng 

Câu 2 

 a Đúng 

b Sai  b Đúng 

c Đúng  c Sai 

d Sai  d Sai 

Câu 3 

a Sai 

Câu 4 

 a Sai 

b Sai  b Đúng 

c Đúng  c Đúng 

d Đúng  d Sai 
PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

1 -Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ 

sự thật. 

-Biểu hiện: 

+ Thẳng thắn nhận lỗi khi làm sai. 

+ Trung thực khi báo cáo kết quả học tập hoặc làm việc. 

 

 

0.5 

 

0.25 

0.25 

2 

 

- Hậu quả là luôn dựa dẫm vào người khác, không chủ động trong 

học tập. 

-Nếu kéo dài sẽ khiến bản thân không tiến bộ và làm phiền bạn bè. 

 

0.5 

0.5 

3 

 

 

Em và gia đình có thể: 

-Quyên góp lương thực, quần áo, sách vở hoặc tiền để hỗ trợ gia 

đình đó. 

-Giúp họ dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại những đồ đạc bị hư hỏng. 

 

 

0.5 

0.5 

 

 ….HẾT… 



10/12/2025 

BGH KÝ DUYỆT 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

         05/12/2025 

TCM KÝ DUYỆT 

 

 

      Lê Ngọc Tuyết 

3/12/2025 

GVBM 

 

 

Trần Thị Ngọc Ngưn 

 


